
Biểu 01. BIỂU DANH MỤC SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP ĐỢT 2 NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo Tổ giúp việc, ngày      tháng 10 năm 2024 của HĐ đánh giá, phân hạng sản phẩm)

TT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất (doanh
nghiệp, HTX, hộ kinh doanh...) Địa chỉ cơ sở sản xuất Người đại diện Số điện thoại Ghi chú

I Sản phẩm đăng ký đánh giá mới

1 Miến dong Vững Tâm HTX miến dong Vững Tâm Bản Toòng Bẳn, xã Bình Lư Đỗ Tuấn Tâm 0966778361

2 Hồng trà cổ thụ Putaleng Công ty CP đầu tư phát triển Chè
Tam Đường Bản Hưng Phong, xã Bản Bo Nguyễn Thị Loan 0912389518

3 Miến sắn dây HTX Hồng Phát Bản Hưng Phong, xã Bản Bo Phạm Tiến Trung 0983214289

4 Chè cổ thụ Tả Liên Sơn HTX chè cổ thụ - Dược liệu - Dịch
vụ thương mại Tả Lèng Bản Hồ Pên, xã Tả Lèng Hảng Thanh Cha 0828758567

II Sảm phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng lại

1 Cá hồi phi lê HTX sản xuất nông nghiệp và
DVDL Ngũ Chỉ Sơn Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình Vũ Văn Cảnh 0915453660

2 Cá tầm cắt khúc

3 Quả chanh leo Tam Đường Công ty cổ phần chanh leo Lai
Châu

Bản Cò Lá, Thị Trấn Tam
Đường Phan Văn Giang 0948485008
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